
Họ và tên: …………………………………………………………………  Lớp: 2A… 

PHIẾU LUYỆN TOÁN TUẦN 23 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 202… 

I. TRẮC NGHIỆM: 

   Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo các yêu cầu: 

Câu 1. Khúc gỗ có dạng khối gì? 

A. Khối cầu  

B. Khối trụ  

C. Khối lập phương 

D. Khối hộp chữ nhật 

Câu 2. Hòn bi ve có dạng khối gì? 

A. Khối cầu  

B. Khối trụ  

C. Khối lập phương 

D. Khối hộp chữ nhật 

Câu 3. Hộp sữa tươi có dạng khối gì?  

A. Khối cầu 

B. Khối trụ  

C. Khối lập phương 

D. Khối hộp chữ nhật 

 

Câu 4. Một ngày có bao nhiêu giờ? 

A. 10 giờ  B. 20 giờ C. 24 giờ D. 12 giờ 

Câu 5. 8 giờ tối còn được gọi là: 

A. 16 giờ  B. 18 giờ C. 19 giờ D. 20 giờ 

Câu 6. Chọn đồng hồ hiển thị đúng thời gian trong tranh: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Trong hình bên : 
 

- Có ……… khối trụ 

- Có………..khối cầu 

- Có ………..khối lập phương 

- Có ……khối hộp chữ nhật 
 

Bài 2. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng 

                                                                    

 

Bài 3. Bạn voi cần vận chuyển các khối gỗ như hình sau: 

a) Khối gỗ nặng nhất có dạng khối gì? 

Trả lời:  .................................................................  

b) Bạn voi kéo một khối gỗ có dạng khối trụ và 

một khối gỗ có dạng khối lập phương.  

Hỏi bạn voi đã kéo bao nhiêu ki-lô-gam gỗ? 

 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Bài 4. Hình tiếp theo là hình nào? (khoanh vào đáp án đúng

A B C D 

8 giờ 22 giờ 14 giờ 

50kg 

50kg 

64kg 

48kg 



 


